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TRƯỜNG THCS PHƯƠNG CƯỜNG XÁ   NĂM HỌC 2025 – 2026 

             Môn : Tiếng Anh  

Đề gồm 40 câu, mỗi câu đúng 0,25 điểm. 

I. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước từ không cùng nhóm với 3 từ còn lại: 

   1.  A. teacher  B. doctor  C. drive  D. farmer 

   2.  A. swam  B. went  C. took  D. collected 

   3.  A. town  B. peaceful  C. beautiful  D. fantastic 

   4. A. yesterday  B. usually  C. tomorrow  D. today 

II. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước từ có phần gạch chân phát âm khác với 

3 từ còn lại: 

   5.  A. lasted  B. arrived  C. needed  D. wanted 

   6.  A. beach  B. season  C. great  D. meat 

   7.  A. jeans  B. trips  C. sports  D. boats 

   8.  A. bike   B. five  C. rice  D. live 

III. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 

   9. Nam: " I have a headache."    - Doctor: " You should ................. some medicine." 

 A. drink  B. take  C. give  D. eat 

   10. What will you do ................ Children's Day ? 

 A. on   B. to   C. at   D. for 

   11. Her father is ............... office worker and he works in the town. 

 A. a   B. an   C. some  D. the 

   12. .................. does he stay healthy?  -  He does morning exersice. 

 A. Where  B. What  C. How  D. When 

   13. I ............. to Nha Trang last summer holiday. 

 A. go   B. to go  C. going  D. went 

   14. Linda: " You should go to the dentist."  -  Mai: "..........................................." 

 A. Yes, I won't. B. Yes, I will. Thanks.    C. No, thank you. D. Yes, let's go. 

   15. They often go to school .............. foot. 

 A. in   B. to   C. by   D. on 

   16. ........................ is it from North Dong Hung Commune to Ha Noi?  -  It's about one hundred kilometres. 

 A. How far  B. How  C. What  D. Where 

   17. The fox is clever, .................... the crow is stupid. 

 A. and  B. because  C. but   D. so 

   18. What .............. he usually wear in summer?  

 A. does  B. are   C. is   D. do 

   19. What are you going to do this summer?  -  I .................. to join music club. 

 A. go   B. to go  C. went  D. am going 

   20. Where do you want to visit?  -  I want to visit Dragon ................ . 

 A. Opera House B. Square  C. Bridge  D. Museum 

   21. What are you reading ?  -  I ................ the fox and the crow. 

 A. read  B. am reading C. to read  D. reads 

   22. How's the weather in Ha Noi in autumn?  -  It's ................ . 

 A. cold  B. hot   C. cool  D. warm 

IV. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D dưới từ sai và sửa lại thành đúng sang ô bên cạnh:    

23. How can she get to Phu Quoc Island? - She goes on plane. 

        A                  B                                        C           D 

 

...........by............................. 

24. At the party, we will gets presents from our parents. 

      A                                 B                    C              D 

 

.............get........................... 



Chú ý : - Khoanh đúng, sửa đúng được 0,25 điểm / câu. 

  - Khoanh đúng, sửa sai, không cho điểm. 

  - Khoanh sai, sửa đúng, không cho điểm. 

  - Không khoanh mà sửa đúng, không cho điểm. 

V. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D để hoàn thành đoạn văn:  

 Tony loves staying healthy. (25)............. eats healthy food every day. For breakfast, he 

usually eats an egg, sandwich and some fresh fruit. For lunch and dinner, he likes fish and 

vegetables. Peter drinks lots of water and fresh juice. He always gets up early and (26)............ 

goes to bed late. He usually goes to the sports centre with his friends. He plays sports (27)........... 

Tuesdays and Thursdays so he is very strong and (28)................ . He is a super healthy kid and 

he sets a great example for all of us. 

25. A. We B. They C. He D. She 

26. A. alway B. never C. sometime D. oftens 

27. A. in B. from C. at D. on 

28. A. quickly B. acttive C. beautifully D. slowly 

VI. Đọc đoạn văn sau rồi đánh dấu  vào cột tương ứng True (nếu đúng) hoặc cột False 

(nếu sai): 

 My name is Quang. I live in Can Tho. It is in the south of  Viet Nam. There are only two 

seasons here. They are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from November 

to April. It is usually cool and dry in this time of the year. This is my favourite season because I 

can go for a picnic with my friends. The rainy season lasts from May to October. It is usually hot 

and wet. There is a lot of wind too. 

Statements True False 

29. Quang lives in Can Tho. √  

30. There are only four seasons here.  √ 

31. The dry season lasts from November to April. √  

32. It is often cool and dry in this time of the year.  √ 

33. The rainy season lasts from May to October. √  

VII. Sắp xếp các từ, cụm từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh: 

   34. do / What / you / Hoi An / think of / Old Town? / 

 What do you think of  Hoi An Old Town?  

   35. Ban Gioc / to / I'm / visit / going / Waterfall. /  

 I'm going to visit Ban Gioc Waterfall. 

   36. food / have / you / What / at the / will / party? /  

 What food will you have at the party?  

   37. are / main characters / the / Who / story? / in  / the / 

 Who are the main characters in the story?  

   38. plays / a week. / He / twice / badminton / 

 He plays badminton twice a week. 

VIII. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi : 

   39. She likes the tortoise and the hare. 

       -> Her favourite characters are the tortoise and the hare. 

   40. My mother has a pain in her head. 

      -> My mother has a headache. 

- - - - - The end - - - - - 


